
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh Ghi 
chú

1543 28204953969 1543 HT/K28ĐH Huỳnh Phúc Ngân 13/01/2004 K28PSU-KKT 2.33  3.65  2.65  2.88  Khá Phú Yên

1544 28204645106 1544 HT/K28ĐH Lê Thị Diễm Quỳnh 06/07/2004 K28PSU-KKT 3.33  2.33  3.00  2.89  Khá Quảng Trị

1545 28204953811 1545 HT/K28ĐH Phan Thị Bảo Linh 29/03/2004 K28PSU-KKT 2.33  1.65  3.00  2.33  Trung Bình Quảng Trị

1546 28204953834 1546 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Kim Oanh 21/05/2004 K28PSU-KKT 2.33  1.65  3.00  2.33  Trung Bình Quảng Trị

1547 28205050801 1547 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thùy Trâm 26/04/2004 K28PSU-KKT 3.65  3.00  3.65  3.43  Giỏi Quảng Nam

1548 28205003937 1548 HT/K28ĐH Trương Thị Tường Vy 14/08/2004 K28PSU-KKT 2.33  2.00  4.00  2.78  Khá Quảng Nam

1549 28204951445 1549 HT/K28ĐH Nguyễn Thu Sương 07/07/2004 K28PSU-KKT 4.00  4.00  4.00  4.00  Xuất Sắc Quảng Nam

1550 28204602812 1550 HT/K28ĐH Trần Thị Thanh Huyền 28/03/2003 K28PSU-KKT 4.00  4.00  3.65  3.88  Xuất Sắc Nam Định

1551 28204953779 1551 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Khánh Linh 04/08/2004 K28PSU-KKT 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Nghệ An

1552 28214536100 1552 HT/K28ĐH Hồ Quỳnh Nga 05/11/2004 K28PSU-KKT 2.33  4.00  3.65  3.33  Giỏi Quảng Bình

1553 28209304734 1553 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Huỳnh Như 07/05/2004 K28PSU-KKT 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Bình Định

1554 27202402586 1554 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Bảo Hân 03/06/2003 K28PSU-QNH 2.65  4.00  3.00  3.22  Giỏi Đà Nẵng

1555 28214830367 1555 HT/K28ĐH Thái Đăng Hoàng Dương 16/04/2004 K28PSU-QNH 3.00  1.65  3.65  2.77  Khá Hà Tĩnh

1556 28209436377 1556 HT/K28ĐH Nguyễn Minh Nghi 06/12/2004 K28PSU-QNH 3.33  4.00  3.65  3.66  Xuất Sắc Đà Nẵng

1557 28209442463 1557 HT/K28ĐH Trần Thị Bảo Quỳnh 26/05/2004 K28PSU-QNH 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Quảng Nam

1558 28204802510 1558 HT/K28ĐH Trần Thị Phương Trâm 17/06/2004 K28PSU-QNH 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Đà Nẵng

1559 28209450498 1559 HT/K28ĐH Trương Thị Thùy Trinh 26/06/2004 K28PSU-QNH 2.33  3.65  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1560 28204351940 1560 HT/K28ĐH Phan Nữ Ngọc Anh 23/05/2004 K28PSU-QTH 1.65  1.65  3.00  2.10  Trung Bình Thừa Thiên Huế

1561 28204604425 1561 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/02/2004 K28PSU-QTH 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Bình Định

1562 28204644280 1562 HT/K28ĐH Phan Yến Nhi 10/05/2004 K28PSU-QTH 2.33  2.33  3.33  2.66  Khá Quảng Nam

1563 28214631817 1563 HT/K28ĐH Phạm Hoàng Bảo Ngọc 11/10/2004 K28QDM 3.00  3.65  4.00  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1564 28204603632 1564 HT/K28ĐH Trần Thị Hoài Ly 20/11/2004 K28QDM 1.00  3.33  4.00  2.78  Khá Thừa Thiên Huế

1565 28204634745 1565 HT/K28ĐH Trần Quỳnh Như 20/08/2004 K28QDM 3.00  3.33  4.00  3.44  Giỏi Quảng Bình

1566 28214605902 1566 HT/K28ĐH Hồ Hữu Quang 06/10/2004 K28QDM 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1567 28204651508 1567 HT/K28ĐH Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 25/11/2004 K28QDM 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Đắk Nông

1568 28204651654 1568 HT/K28ĐH Phan Thị Thuỳ Linh 29/09/2002 K28QDM 1.65  3.65  4.00  3.10  Khá Đà Nẵng

1569 28204600969 1569 HT/K28ĐH Trần Nguyễn Thu Nga 30/10/2004 K28QDM 3.00  3.65  3.65  3.43  Giỏi Bình Định

1570 28204633832 1570 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Từ Ny 24/02/2004 K28QDM 2.65  2.00  4.00  2.88  Khá Đà Nẵng

1571 28204601139 1571 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Thủy Tiên 15/08/2004 K28QDM 2.00  2.65  3.65  2.77  Khá Quảng Ngãi

1572 28204301110 1572 HT/K28ĐH Nguyễn Trần Thùy Trinh 13/06/2004 K28QDM 3.65  2.00  4.00  3.22  Giỏi Đà Nẵng

1573 28204601720 1573 HT/K28ĐH Nguyễn Thu Uyên 14/09/2004 K28QDM 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Đắk Lắk

1574 28214644000 1574 HT/K28ĐH Nguyễn Xuân Hậu 25/03/2003 K28QDM 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Hà Tĩnh

1575 28216247769 1575 HT/K28ĐH Bùi Đức Phú 14/02/2003 K28QDM 1.65  3.33  4.00  2.99  Khá Ninh Bình

1576 28204648870 1576 HT/K28ĐH Trần Thị Mỹ Lan Anh 30/07/2004 K28QDM 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Đắk Lắk

1577 28204649304 1577 HT/K28ĐH Trần Thị Ngọc Hạnh 03/01/2004 K28QDM 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Kon Tum

1578 28214600749 1578 HT/K28ĐH Trương Văn Hiên 17/01/2004 K28QDM 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Quảng Nam

1579 28204603081 1579 HT/K28ĐH Phan Như Huyền 01/10/2004 K28QDM 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Gia Lai

1580 28214646004 1580 HT/K28ĐH Ao Trường Tần 20/07/2004 K28QDM 4.00  1.65  1.65  2.43  Trung Bình Quảng Ngãi

1581 28214606862 1581 HT/K28ĐH Hà Văn Tính 14/05/2004 K28QDM 4.00  4.00  4.00  4.00  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1582 28204136331 1582 HT/K28ĐH Nguyễn Gia Hiền 02/09/2004 K28QEC 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Quảng Bình

1583 28204129685 1583 HT/K28ĐH Ngô Thị Quỳnh Nga 29/03/2004 K28QEC 3.33  4.00  2.65  3.33  Giỏi Đà Nẵng

1584 28204100659 1584 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Như Ngọc 11/03/2004 K28QEC 3.00  3.65  4.00  3.55  Giỏi Đắk Lắk

1585 28204503314 1585 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Ngọc Thùy 08/12/2004 K28QEC 3.65  4.00  3.65  3.77  Xuất Sắc Bình Định

1586 28204149854 1586 HT/K28ĐH Trần Thảo Vân 21/05/2003 K28QEC 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Quảng Nam

1587 28204640286 1587 HT/K28ĐH Phạm Thị Thùy 28/03/2004 K28QEC 3.00  2.65  4.00  3.22  Giỏi Quảng Ngãi

1588 28204102857 1588 HT/K28ĐH Nguyễn Mỹ Hiền 18/10/2004 K28QEC 2.33  4.00  3.65  3.33  Giỏi Kon Tum

1589 28204501914 1589 HT/K28ĐH Bùi Lê Hà Vi 18/04/2004 K28QEC 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Bình Định

1590 28203502912 1590 HT/K28ĐH Nguyễn Thiều Vy 04/02/2004 K28QEC 2.33  4.00  3.65  3.33  Giỏi Kon Tum
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1591 28204752544 1591 HT/K28ĐH Đinh Thị Như Hiếu 14/11/2004 K28QEC 2.65  3.65  3.33  3.21  Giỏi Quảng Ngãi

1592 28204150428 1592 HT/K28ĐH Mang Thị Kiều Oanh 09/10/2004 K28QEC 3.00  3.65  3.65  3.43  Giỏi Quảng Nam

1593 28204102076 1593 HT/K28ĐH Đoàn Huyền Sương 16/04/2004 K28QEC 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Quảng Ngãi

1594 28204604592 1594 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Bảo Tiên 14/07/2004 K28QEC 2.33  3.65  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1595 28204105114 1595 HT/K28ĐH Trần Thị Thảo Vy 21/04/2004 K28QEC 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Bình Định

1596 28204144482 1596 HT/K28ĐH Ngô Võ Yến Vy 21/11/2004 K28QEC 2.65  4.00  3.65  3.43  Giỏi Bình Định

1597 28204147864 1597 HT/K28ĐH Phan Ngọc Anh 04/09/2004 K28QEC 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Quảng Nam

1598 28219449542 1598 HT/K28ĐH Trương Bá Việt Hoàng 10/10/2004 K28QNH 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Quảng Trị

1599 28204331695 1599 HT/K28ĐH Võ Thị Thu Hằng 28/02/2004 K28QNT 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1600 28204754735 1600 HT/K28ĐH Dương Thị Thu Thủy 22/11/2004 K28QTD 3.33  3.65  4.00  3.66  Xuất Sắc Quảng Nam

1601 28204702097 1601 HT/K28ĐH Trần Thị Ánh Tuyết 13/07/2004 K28QTD 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Thái Bình

1602 28204305933 1602 HT/K28ĐH Nguyễn Vũ Linh Nhi 21/01/2004 K28QTH 2.65  3.65  3.00  3.10  Khá Đà Nẵng

1603 28208043571 1603 HT/K28ĐH Lưu Thị Diễm Quỳnh 21/05/2004 K28QTH 2.33  4.00  3.65  3.33  Giỏi Đà Nẵng

1604 28211302109 1604 HT/K28ĐH Trần Viết Nhật Tú 01/04/2004 K28QTH 3.65  3.65  3.65  3.65  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1605 28204630133 1605 HT/K28ĐH Phạm Thị Tố Loan 17/11/2004 K28QTH 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Đà Nẵng

1606 28204300266 1606 HT/K28ĐH Đặng Thị Hoàng Phúc 17/08/2004 K28QTH 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1607 28204354109 1607 HT/K28ĐH Đinh Thị Quỳnh Thương 28/11/2004 K28QTH 2.33  4.00  3.65  3.33  Giỏi Đắk Lắk

1608 28204147716 1608 HT/K28ĐH Trần Thị Thanh Quyên 11/05/2004 K28QTH 4.00  4.00  3.65  3.88  Xuất Sắc Đà Nẵng

1609 28204605802 1609 HT/K28ĐH Trần Thị Mỹ Thành 08/08/2004 K28QTH 2.65  4.00  3.65  3.43  Giỏi Quảng Nam

1610 28204301329 1610 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Phương Thảo 06/10/2004 K28QTH 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Quảng Ngãi

1611 28204337252 1611 HT/K28ĐH Hồ Thị Trà My 03/12/2004 K28QTH 4.00  3.65  2.65  3.43  Giỏi Quảng Bình

1612 28207200343 1612 HT/K28ĐH Trương Thị Thu 14/04/2004 K28QTH 3.33  2.33  3.33  3.00  Khá Thanh Hóa

1613 28213101706 1613 HT/K28ĐH Phạm Huy Hoàng 30/10/2004 K28QTM 3.00  2.00  3.33  2.78  Khá Bình Định

1614 28214602015 1614 HT/K28ĐH Đinh Nhật Linh 25/01/2004 K28QTM 3.00  4.00  3.65  3.55  Giỏi Ninh Bình

1615 28214622251 1615 HT/K28ĐH Phạm Ngọc Minh 07/05/2004 K28QTM 3.00  1.65  4.00  2.88  Khá Quảng Nam

1616 28204637042 1616 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thu Hà 09/07/2004 K28QTM 1.65  3.65  3.65  2.98  Khá Nghệ An

1617 28214331267 1617 HT/K28ĐH Hồ Hoàng Khang 17/11/2004 K28QTM 3.65  1.65  3.65  2.98  Khá Phú Yên

1618 28214606741 1618 HT/K28ĐH Đặng Ngọc Anh 31/01/2004 K28QTM 3.00  2.65  3.00  2.88  Khá Đà Nẵng

1619 28214633782 1619 HT/K28ĐH Võ Thị Vân Khánh 30/04/2004 K28QTM 2.65  3.00  3.00  2.88  Khá Thừa Thiên Huế

1620 28214603919 1620 HT/K28ĐH Nguyễn Hữu Anh Khôi 21/11/2004 K28QTM 4.00  3.33  3.33  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1621 28204653085 1621 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Mỹ Lệ 15/06/2004 K28QTM 2.65  3.33  3.33  3.10  Khá Quảng Ngãi

1622 28204652990 1622 HT/K28ĐH Lê Thị Hoài Thương 27/10/2004 K28QTM 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Quảng Trị

1623 28204653783 1623 HT/K28ĐH Lê Thị Minh Trâm 15/04/2004 K28QTM 3.65  3.65  4.00  3.77  Xuất Sắc Đà Nẵng

1624 28206204248 1624 HT/K28ĐH Bùi Thục Uyên 23/11/2004 K28QTM 3.00  3.33  3.33  3.22  Giỏi Quảng Nam

1625 28204646448 1625 HT/K28ĐH Lê Thị Tường Vi 02/02/2004 K28QTM 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Quảng Nam

1626 28204651962 1626 HT/K28ĐH Tôn Từ Tường Vy 05/10/2004 K28QTM 2.65  3.33  3.33  3.10  Khá Quảng Ngãi

1627 28204950164 1627 HT/K28ĐH Đoàn Nguyễn Minh Ánh 03/02/2004 K28QTM 2.33  4.00  3.33  3.22  Giỏi Đà Nẵng

1628 28204637290 1628 HT/K28ĐH Bùi Thị Thuý Hằng 24/08/2004 K28QTM 3.65  4.00  3.33  3.66  Xuất Sắc Khánh Hòa

1629 28204646545 1629 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 18/03/2004 K28QTM 3.00  2.33  4.00  3.11  Khá Gia Lai

1630 28214601626 1630 HT/K28ĐH Bùi Quang Kha 10/11/2004 K28QTM 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Bình Định

1631 28204653281 1631 HT/K28ĐH Lưu Thị Kim Ngân 18/05/2004 K28QTM 3.65  3.65  4.00  3.77  Xuất Sắc Đà Nẵng

1632 28204602658 1632 HT/K28ĐH Hoàng Trần Yến Nhi 06/10/2004 K28QTM 1.65  2.33  3.33  2.44  Trung Bình Gia Lai

1633 28204831889 1633 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Uyển Nhi 01/03/2004 K28QTM 1.65  4.00  3.65  3.10  Khá Đà Nẵng

1634 28204302263 1634 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thuỳ Trang 16/10/2004 K28QTM 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Đà Nẵng

1635 28204852907 1635 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Phương Thảo 27/06/2004 K28QTM 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1636 28214653082 1636 HT/K28ĐH Trương Gia Huy 14/11/2004 K28QTM 3.65  3.65  3.00  3.43  Giỏi Đà Nẵng

1637 28204653450 1637 HT/K28ĐH Phan Thị Thúy Nguyệt 24/12/2004 K28QTN 3.33  3.00  3.65  3.33  Giỏi Quảng Nam

1638 28204402691 1638 HT/K28ĐH Bùi Thị Kiều Diễm 12/04/2004 K28QTN 2.33  3.33  4.00  3.22  Giỏi Quảng Nam

1639 28204406946 1639 HT/K28ĐH Trần Thị Ánh Nguyên 07/07/2004 K28QTN 3.00  2.00  4.00  3.00  Khá Đà Nẵng

1640 28204454511 1640 HT/K28ĐH Huỳnh Ngọc Bảo Nghi 17/04/2004 K28QTN 2.65  3.33  3.65  3.21  Giỏi Đà Nẵng

1641 28204445983 1641 HT/K28ĐH Bùi Thị Ngọc Vy 15/05/2004 K28QTN 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Quảng Nam

1642 28204346409 1642 HT/K28ĐH Đinh Thị Diệp 02/07/2003 K28QTN 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1643 28204451742 1643 HT/K28ĐH Hồ Thị Phượng 20/02/2004 K28QTN 2.33  3.65  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1644 28211100075 1644 HT/K28ĐH Phạm Phước Bình 16/03/2004 K28TGM 3.33  3.00  3.33  3.22  Giỏi Quảng Nam

1645 28211306602 1645 HT/K28ĐH Nguyễn Trịnh Gia Bảo 23/06/2004 K28TKM 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Gia Lai

1646 28211301911 1646 HT/K28ĐH Nguyễn Văn Cường 07/10/2004 K28TKM 3.65  3.65  3.65  3.65  Xuất Sắc Quảng Nam

1647 28203603700 1647 HT/K28ĐH Võ Thị Lan Châu 08/06/2004 K28TNM 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Quảng Nam 2/4



1648 28213403378 1648 HT/K28ĐH Trần Đức Kiên 10/06/2004 K28TNM 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Quảng Ngãi

1649 28213653031 1649 HT/K28ĐH Phạm Hoàng Nam 07/10/2004 K28TNM 3.33  3.65  4.00  3.66  Xuất Sắc Đắk Lắk

1650 28213654922 1650 HT/K28ĐH A Lăng Minh Quân 20/01/2004 K28TNM 2.65  4.00  3.00  3.22  Giỏi Quảng Nam

1651 28213653033 1651 HT/K28ĐH Lê Quang Trường 28/02/2004 K28TNM 3.33  4.00  3.65  3.66  Xuất Sắc Quảng Ngãi

1652 28208025868 1652 HT/K28ĐH Phan Thị Diệu Huyền 16/11/2004 K28TNM 2.33  3.00  1.65  2.33  Trung Bình Quảng Trị

1653 28213454072 1653 HT/K28ĐH Trần Tấn Linh 02/07/2004 K28TNM 3.65  2.33  2.33  2.77  Khá Quảng Ngãi

1654 28213652859 1654 HT/K28ĐH Phạm Thanh Nam 09/01/2004 K28TNM 2.65  3.33  2.65  2.88  Khá Quảng Ngãi

1655 28207505944 1655 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Phương Nhung 01/05/2004 K28TNM 3.00  3.33  3.33  3.22  Giỏi Quảng Ngãi

1656 28213654921 1656 HT/K28ĐH Bhờ Nướch Thắng 19/11/2004 K28TNM 4.00  4.00  3.65  3.88  Xuất Sắc Quảng Nam

1657 28203630418 1657 HT/K28ĐH Đinh Thị Thu Trang 05/09/2004 K28TNM 2.00  3.33  3.00  2.78  Khá Thanh Hóa

1658 28213601982 1658 HT/K28ĐH Nguyễn Quang Trường 22/07/1997 K28TNM 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Đà Nẵng

1659 28206203537 1659 HT/K28ĐH Nguyễn Lê Tường Vi 20/11/2004 K28TNM 2.65  3.33  3.00  2.99  Khá Đà Nẵng

1660 28211129198 1660 HT/K28ĐH Nguyễn Tấn Cao Trí 02/01/2004 K28TPM 2.65  4.00  2.65  3.10  Khá Đà Nẵng

1661 28211154468 1661 HT/K28ĐH Lê Trí Nguyên 17/08/2004 K28TPM 2.65  1.65  4.00  2.77  Khá Đà Nẵng

1662 28211102301 1662 HT/K28ĐH Hoàng Bảo Quang 30/04/2003 K28TPM 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Quảng Bình

1663 28218143666 1663 HT/K28ĐH Trần Lê Huy Tiến 29/10/2004 K28TPM 2.65  3.33  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1664 28214652003 1664 HT/K28ĐH Nguyễn Văn Phú Cường 07/01/2004 K28TPM 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Quảng Nam

1665 28211152835 1665 HT/K28ĐH Trần Huy 01/04/2004 K28TPM 3.33  3.33  3.65  3.44  Giỏi Đà Nẵng

1666 28211146367 1666 HT/K28ĐH Đoàn Phong Nguyên 20/10/2004 K28TPM 3.00  3.33  4.00  3.44  Giỏi Quảng Trị

1667 28211151739 1667 HT/K28ĐH Ngô Văn Vũ 27/02/2004 K28TPM 3.33  3.00  3.65  3.33  Giỏi Quảng Nam

1668 28211152287 1668 HT/K28ĐH Bùi Tấn Vàng 12/03/2004 K28TPM 3.33  2.00  4.00  3.11  Khá Quảng Nam

1669 28211103836 1669 HT/K28ĐH Huỳnh Đức Huy 15/06/2004 K28TPM 3.00  3.33  4.00  3.44  Giỏi Đà Nẵng

1670 28211131349 1670 HT/K28ĐH Trần Văn Huy 16/03/2004 K28TPM 2.65  2.33  2.65  2.54  Khá Thừa Thiên Huế

1671 28211152258 1671 HT/K28ĐH Nguyễn Duy Nghĩa 21/11/2004 K28TPM 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Đà Nẵng

1672 28204627757 1672 HT/K28ĐH Trần Mai Hương 19/07/2004 K28TPM 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1673 28201101742 1673 HT/K28ĐH Phạm Thị Thanh Trúc 05/06/1999 K28TPM 1.65  3.33  3.65  2.88  Khá Hồ Chí Minh

1674 27213346002 1674 HT/K28ĐH Trần Tiến Trọng 29/07/2003 K28VBC 2.00  3.00  3.33  2.78  Khá Đắk Nông

1675 28206305069 1675 HT/K28ĐH Trịnh Hồng Ly 02/09/2003 K28VBC 2.00  3.65  3.00  2.88  Khá Đà Nẵng

1676 28205236715 1676 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Tố Nga 05/07/2004 K28VBC 1.65  3.00  2.00  2.22  Trung Bình Quảng Nam

1677 28206602070 1677 HT/K28ĐH Trần Nguyễn Bảo Nhi 22/05/2004 K28VBC 2.33  3.65  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1678 28206306695 1678 HT/K28ĐH Võ Thị Tuyết Nhung 06/08/2004 K28VBC 3.33  3.65  2.65  3.21  Giỏi Quảng Trị

1679 28206354527 1679 HT/K28ĐH Mai Thị Thanh Thanh 22/10/2004 K28VBC 2.00  3.65  2.65  2.77  Khá Đà Nẵng

1680 28206454213 1680 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thanh Thư 22/10/2004 K28VBC 2.00  3.33  2.65  2.66  Khá Quảng Nam

1681 28206100502 1681 HT/K28ĐH Trần Thị Thảo Vi 26/11/2004 K28VBC 2.65  4.00  3.33  3.33  Giỏi Lâm Đồng

1682 28206802063 1682 HT/K28ĐH Phạm Thị Mỹ Ly 10/03/2004 K28VQC 2.33  3.65  4.00  3.33  Giỏi Đắk Lắk

1683 28206637080 1683 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thảo Uyên 16/05/2004 K28VTD 4.00  3.65  3.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1684 28206603670 1684 HT/K28ĐH Trần Như Bình 03/12/2004 K28VTD 2.00  3.65  4.00  3.22  Giỏi Đắk Lắk

1685 28206653210 1685 HT/K28ĐH Trần Thị Mỹ Duyên 07/04/2004 K28VTD 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1686 28216600347 1686 HT/K28ĐH Nguyễn Minh Khang 29/11/2004 K28VTD 2.33  3.33  4.00  3.22  Giỏi Khánh Hòa

1687 28206649736 1687 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Tiểu Mẫn 07/08/2004 K28VTD 3.65  3.65  3.65  3.65  Xuất Sắc Đà Nẵng

1688 28206647790 1688 HT/K28ĐH Nguyễn Trần Xuân Phương 13/12/2004 K28VTD 2.00  3.65  4.00  3.22  Giỏi Đà Nẵng

1689 28216651424 1689 HT/K28ĐH Phan Thị Kim Tiên 04/05/2004 K28VTD 3.65  3.65  4.00  3.77  Xuất Sắc Đắk Lắk

1690 28206653599 1690 HT/K28ĐH Trần Thị Mỹ Hương 09/09/2004 K28VTD 3.65  3.33  4.00  3.66  Xuất Sắc Quảng Trị

1691 28206631411 1691 HT/K28ĐH Lê Thị Ngọc Nhiên 21/07/2004 K28VTD 2.65  3.33  3.65  3.21  Giỏi Quảng Nam

1692 28206301922 1692 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thanh Phương 24/11/2004 K28VTD 3.33  3.33  4.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1693 28204646085 1693 HT/K28ĐH Trần Nguyễn Trâm Anh 01/12/2004 K28VTD 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Đà Nẵng

1694 28206228718 1694 HT/K28ĐH Diệp Bảo Hoàng Châu 03/04/2004 K28VTD 1.00  3.65  3.65  2.77  Khá Đà Nẵng

1695 28206651379 1695 HT/K28ĐH Nguyễn Ngọc Lan Chi 16/07/2004 K28VTD 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1696 28204606360 1696 HT/K28ĐH Nguyễn Mỹ Hạnh Duyên 28/01/2004 K28VTD 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Quảng Nam

1697 28214636433 1697 HT/K28ĐH Lê Việt Hoàng 21/11/2004 K28VTD 3.65  3.65  3.65  3.65  Xuất Sắc Gia Lai

1698 28206604499 1698 HT/K28ĐH Trần Thị Hồng 02/09/2004 K28VTD 2.33  3.65  4.00  3.33  Giỏi Thừa Thiên Huế

1699 28206604717 1699 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Hồng Huệ 26/01/2004 K28VTD 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Hưng Yên

1700 28216602246 1700 HT/K28ĐH Trần Khắc Lộc 02/06/2004 K28VTD 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Đà Nẵng

1701 28206602416 1701 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Thảo Ngân 27/04/2004 K28VTD 2.65  3.65  3.33  3.21  Giỏi Bình Định

1702 28206603787 1702 HT/K28ĐH Nguyễn Kim Ngân 15/11/2004 K28VTD 2.00  4.00  4.00  3.33  Giỏi Quảng Nam

1703 28216651000 1703 HT/K28ĐH Nguyễn Trọng Hoài Nhân 02/01/2004 K28VTD 3.33  3.65  4.00  3.66  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1704 28204900612 1704 HT/K28ĐH Phạm Nguyễn Ánh Nhi 04/11/2004 K28VTD 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Quảng Bình 3/4



1705 28206653556 1705 HT/K28ĐH Trương Nguyễn Uyển Nhi 22/03/2004 K28VTD 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Khánh Hòa

1706 28216600629 1706 HT/K28ĐH Nguyễn Phương Uyển Nhi 29/10/2004 K28VTD 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Phú Yên

1707 28216606035 1707 HT/K28ĐH Trần Bảo Phúc 24/03/2004 K28VTD 2.65  2.33  3.65  2.88  Khá Quảng Nam

1708 28204606635 1708 HT/K28ĐH Trần Thạch Thảo 10/12/2004 K28VTD 2.65  3.65  4.00  3.43  Giỏi Đà Nẵng

1709 28206600747 1709 HT/K28ĐH Nguyễn Thái Anh Thư 01/04/2004 K28VTD 2.00  3.65  3.65  3.10  Khá Thừa Thiên Huế

1710 28206646867 1710 HT/K28ĐH Trần Thị Thương Tín 23/08/2004 K28VTD 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Bình Định

1711 28206105020 1711 HT/K28ĐH Võ Thanh Trà 01/09/2004 K28VTD 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Phú Yên

1712 28206602574 1712 HT/K28ĐH Phan Thị Thanh Trúc 20/02/2004 K28VTD 3.33  3.65  3.65  3.54  Giỏi Khánh Hòa

1713 28206605258 1713 HT/K28ĐH Nguyễn Thái Bảo Uyên 17/03/2004 K28VTD 3.33  3.33  4.00  3.55  Giỏi Đà Nẵng

1714 28216604948 1714 HT/K28ĐH Phan Văn Vũ 19/10/2004 K28VTD 3.65  3.65  4.00  3.77  Xuất Sắc Quảng Nam

1715 28204932015 1715 HT/K28ĐH Phùng Thị Nhật Vy 01/11/2004 K28VTD 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Đà Nẵng

1716 28206604662 1716 HT/K28ĐH Lê Thị Yến Vy 22/02/2004 K28VTD 3.00  3.65  4.00  3.55  Giỏi Quảng Nam

1717 28206607016 1717 HT/K28ĐH Lâm Tường Vy 26/05/2004 K28VTD 2.33  3.65  4.00  3.33  Giỏi Quảng Ngãi

1718 28206639319 1718 HT/K28ĐH Huỳnh Lê Như Ý 13/05/2004 K28VTD 2.33  3.65  4.00  3.33  Giỏi Đà Nẵng

1719 28216603617 1719 HT/K28ĐH Phùng Thái An 02/09/2004 K28VTD 2.33  2.00  3.00  2.44  Trung Bình Lâm Đồng

1720 28216602458 1720 HT/K28ĐH Võ Sinh Công 22/03/2004 K28VTD 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Quảng Nam

1721 28216646149 1721 HT/K28ĐH Hoàng Văn Tuấn Đạt 09/05/2004 K28VTD 3.33  3.00  2.65  2.99  Khá Lâm Đồng

1722 28216602748 1722 HT/K28ĐH Võ Tấn Kiệt 11/02/2004 K28VTD 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Quảng Ngãi

1723 28206631221 1723 HT/K28ĐH Lê Đoàn Diệu Linh 20/06/2004 K28VTD 3.33  3.65  3.65  3.54  Giỏi Quảng Nam

1724 28206706045 1724 HT/K28ĐH Trần Phương Linh 03/12/2004 K28VTD 1.65  4.00  3.00  2.88  Khá Quảng Ngãi

1725 28212702176 1725 HT/K28ĐH Nguyễn Công Sanh Lộc 21/11/2004 K28VTD 3.33  2.65  3.00  2.99  Khá Quảng Nam

1726 28206651542 1726 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Khánh Ly 10/08/2003 K28VTD 2.00  3.65  4.00  3.22  Giỏi Quảng Nam

1727 28208205741 1727 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Sao Ly 03/11/2004 K28VTD 3.65  4.00  4.00  3.88  Xuất Sắc Thừa Thiên Huế

1728 28206635808 1728 HT/K28ĐH Nguyễn Võ Phương Mai 23/06/2004 K28VTD 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Gia Lai

1729 28216600515 1729 HT/K28ĐH Lê Thanh Nghĩa 02/07/2004 K28VTD 3.65  3.00  3.33  3.33  Giỏi Đắk Lắk

1730 28204322995 1730 HT/K28ĐH Trần Hoài Ngọc 04/10/2004 K28VTD 1.65  3.65  3.65  2.98  Khá Quảng Nam

1731 28206653699 1731 HT/K28ĐH Đỗ Quỳnh Nhi 30/09/2004 K28VTD 1.65  3.65  4.00  3.10  Khá Đà Nẵng

1732 28206604565 1732 HT/K28ĐH Hồ Thị Phương 30/08/2004 K28VTD 2.33  3.33  3.65  3.10  Khá Bình Định

1733 28216605380 1733 HT/K28ĐH Nguyễn Hiếu Thành 17/12/2004 K28VTD 1.65  3.33  4.00  2.99  Khá Quảng Nam

1734 28206604968 1734 HT/K28ĐH Huỳnh Ngọc Minh Thư 31/07/2004 K28VTD 2.00  4.00  4.00  3.33  Giỏi Quảng Nam

1735 28206604465 1735 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24/10/2004 K28VTD 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Quảng Nam

1736 28205105402 1736 HT/K28ĐH Nguyễn Hồng Vi 23/02/2004 K28VTD 1.65  3.65  4.00  3.10  Khá Đắk Lắk

1737 28206601831 1737 HT/K28ĐH Nguyễn Ngọc Bích Trâm 07/10/2004 K28VTD 3.00  4.00  4.00  3.67  Xuất Sắc Quảng Ngãi

1738 28206602523 1738 HT/K28ĐH Đoàn Kiều Trinh 13/09/2004 K28VTD 2.65  4.00  4.00  3.55  Giỏi Gia Lai

1739 28216638791 1739 HT/K28ĐH Lê Văn Trúc 09/04/2004 K28VTD 2.65  4.00  3.65  3.43  Giỏi Quảng Nam

1740 28206650671 1740 HT/K28ĐH Võ Đào Kim Huệ 05/05/2004 K28VTD 2.65  3.65  3.65  3.32  Giỏi Quảng Ngãi

1741 28206606017 1741 HT/K28ĐH Nguyễn Hà Phương Linh 02/01/2004 K28VTD 1.65  4.00  3.65  3.10  Khá Đà Nẵng

1742 28205023422 1742 HT/K28ĐH Lê Nguyễn Thục Đoan 04/12/2004 K28VTD 2.33  2.33  3.65  2.77  Khá Đà Nẵng

1743 28206650695 1743 HT/K28ĐH Huỳnh Thị Hồng Ngọc 01/01/2004 K28VTD 3.33  2.65  4.00  3.33  Giỏi Đà Nẵng

1744 28216602247 1744 HT/K28ĐH Văn Toàn 28/11/2004 K28VTD 2.33  4.00  4.00  3.44  Giỏi Quảng Nam

1745 28207200959 1745 HT/K28ĐH Phan Lê Khánh Huyền 23/11/2004 K28YDH 1.00  3.65  3.33  2.66  Khá Đà Nẵng

1746 28207236002 1746 HT/K28ĐH Cáp Thị Mỹ Duyên 16/01/2004 K28YDH 2.65  3.33  4.00  3.33  Giỏi Đắk Nông

1747 28207204570 1747 HT/K28ĐH Trần Nguyễn Bích Loan 17/11/2004 K28YDH 2.00  3.65  4.00  3.22  Giỏi Quảng Ngãi

1748 28207250179 1748 HT/K28ĐH Nguyễn Ngọc Tường Vi 03/10/2004 K28YDH 2.33  3.65  4.00  3.33  Giỏi Phú Yên

1749 28201104138 1749 HT/K28ĐH Trương Ngọc Trà My 04/03/2004 K28YDH 2.00  4.00  4.00  3.33  Giỏi Phú Yên

1750 28207403470 1750 HT/K28ĐH Nguyễn Thị Hợp 07/08/2004 K28YDR 3.33  4.00  4.00  3.78  Xuất Sắc Đắk Nông

1751 28217402711 1751 HT/K28ĐH Nguyễn Duy Ngọc 14/08/2004 K28YDR 2.65  2.00  4.00  2.88  Khá Lâm Đồng
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